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Bien lai thu tien.docx
		UBND QUẬN, HUYỆN...............

ĐƠN VỊ THU:..............................

Mã QHNS: .............................

		Mẫu số: C27-X

(Ban hành kèm theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 của Bộ Tài chính)









CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------



BIÊN LAI THU TIỀN

(Ngoài các khoản thu sử dụng biên lai ngành Thuế)

Ngày... tháng ... năm...

Quyển số: ...................

Số: .............................

Họ và tên người nộp tiền:	

Địa chỉ:	

		STT

		Tên khoản thu

		Số tiền

		Ghi chú



		A

		B

		1

		C



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		Cộng

		

		





Tổng số tiền thu (viết bằng chữ):	



		NGƯỜI NỘP TIỀN

(Ký, họ tên

		NGƯỜI THU

(Ký, họ tên)
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Bang tong hop bien lai thu tien.docx
		HUYỆN..................................

UBND XÃ..............................

Mã QHNS: .............................

		Mẫu số: C28-X

(Ban hành kèm theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 của Bộ Tài chính)









BẢNG TỔNG HỢP BIÊN LAI THU TIỀN

Ngày... tháng... năm ...

Số: .......................

		Số biên lai

		

		

		

		Chia ra nội dung thu

		



		Số

		Ngày

tháng

		Tên hộ

		Số tiền

		...

		...

		...

		...



		A

		B

		C

		1

		2

		3

		4

		5



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Cộng

		

		

		

		

		





Tổng số tiền thu (viết bằng chữ):	



NGƯỜI LẬP

(Ký, họ tên) 
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Phieu thu.docx
		HUYỆN..................................

UBND XÃ..............................

Mã QHNS: .............................

		Mẫu số: C40-X

(Ban hành kèm theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 của Bộ Tài chính)









PHIẾU THU

Ngày... tháng... năm ...            Quyển số: ................

Số: ................

Nợ: ................

Có: ................



Họ và tên người nộp tiền:	

Địa chỉ:	

Nội dung:	

Số tiền: ...................................................................................................(loại tiền)

(Viết bằng chữ):	

Kèm theo:	



		CHỦ TỊCH UBND XÃ

(Ký, họ tên, đóng dấu)

		PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

(Ký, họ tên)

		NGƯỜI LẬP

(Ký, họ tên)











Đã nhận đủ số tiền: - Bằng số: .....................................................................

- Bằng chữ: ...................................................................



		NGƯỜI NỘP

(Ký, họ tên)

		Ngày ... tháng .... năm ....

THỦ QUỸ

(Ký, họ tên)











+ Tỷ giá ngoại tệ: ...................................................................

+ Số tiền quy đổi: : ...............................................................
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Phieu chi.docx
		HUYỆN..................................

UBND XÃ..............................

Mã QHNS: .............................

		Mẫu số: C41-X

(Ban hành kèm theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 của Bộ Tài chính)









PHIẾU CHI

Ngày... tháng... năm ...            Quyển số: ................

Số: ................

Nợ: ................

Có: ................



Họ và tên người nhận tiền: .....................................................................................

Địa chỉ: ...................................................................................................................

Nội dung: ...............................................................................................................

Số tiền: .................................................................................................. (loại tiền)

(Viết bằng chữ): .....................................................................................................

Kèm theo: ...............................................................................................................

		CHỦ TỊCH UBND XÃ

(Ký, họ tên, đóng dấu)

		PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

(Ký, họ tên)

		NGƯỜI LẬP

(Ký, họ tên)











Đã nhận đủ số tiền: - Bằng số: .....................................................................

- Bằng chữ: ...................................................................



		THỦ QUỸ

(Ký, họ tên)

		Ngày ... tháng .... năm ....

NGƯỜI NHẬN TIỀN

(Ký, họ tên)











+ Tỷ giá ngoại tệ: ...................................................................

+ Số tiền quy đổi: : ...............................................................
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Giay de nghi thanh toan tam ung.docx
		HUYỆN..................................

UBND XÃ..............................

Mã QHNS: .............................

		Mẫu số: C43-X

(Ban hành kèm theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 của Bộ Tài chính)









GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG

Ngày ...... tháng .........năm ..........



- Họ và tên người thanh toán: ................................................................................

- Bộ phận (hoặc địa chỉ): .......................................................................................

- Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

		Diễn giải

		Số tiền



		A

		1



		I. Số tiền tạm ứng

1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết

2. Số tạm ứng kỳ này:

- Phiếu chi số	ngày	

- Phiếu chi số	ngày	

- ......

II. Số tiền đề nghị thanh toán

1. Chứng từ:	số 	ngày	

2	

III. Số thừa tạm ứng đề nghị nộp trả lại

IV. Số thiếu đề nghị chi bổ sung
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Hop dong giao khoan.docx
		HUYỆN..................................

UBND XÃ..............................

Mã QHNS: .............................

		Mẫu số: C52-X

(Ban hành kèm theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 của Bộ Tài chính)









HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Số: .................



Căn cứ .............................................................................................................................

Căn cứ quy định của UBND xã về: ................................................................................

Căn cứ kết quả chọn khoán ngày	tháng	năm .................................

Hôm nay ngày	tháng	năm..., tại ......................................................

Chúng tôi gồm:

Một bên là UBND xã (bên giao khoán gọi tắt là Bên A):

Ông /Bà	Chức vụ:	Đại diện cho UBND xã ..............................

Ông/Bà	Chức vụ:	Phụ trách kế toán xã ...................................

Có TK số:	tại ..................................................................

Một bên là	(bên nhận khoán gọi tắt là Bên B):

Ông /Bà	Chức vụ:	Đại diện cho ...........................................

Ông/ Bà	Chức vụ:	Kế toán trưởng .......................................

Có TK số:	tại ...........................................................

Cùng thoả thuận thống nhất ký kết hợp đồng giao khoán với các điều khoản sau:

Điều 1:

- Bên A cho Bên B nhận khoán	trong thời gian.....................................

Gồm các công việc với nội dung quy định như sau:

1- ..................................................................................................................................

2- ..................................................................................................................................

Điều 2: Thời hạn thực hiện hợp đồng:

- Ngày bắt đầu: ................................................................................................................

- Ngày kết thúc: ...............................................................................................................

Điều 3:

- Giá trị của Hợp đồng Bên	phải thanh toán cho Bên	là	đồng.

Viết bằng chữ: ................................................................................................................

- Phương thức thanh toán: ...............................................................................................

- Thời hạn thanh toán quy định như sau:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Điều 4: Trách nhiệm và quyền hạn mỗi bên 

1- Bên A, bên giao khoán:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

2- Bên B, bên nhận khoán:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Điều 5: Các cam kết chung:

Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các quy định đã ghi trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có gì vướng mắc 2 bên tự trao đổi thống nhất giải quyết, nếu bên nào vi phạm sẽ bị xử lý theo chế độ Hợp đồng kinh tế đã quy định.

Hợp đồng giao khoán được lập thành 4 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 2 bản.



		ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN KHOÁN

(Ký, họ tên, đóng dấu)



		ĐẠI DIỆN BÊN GIAO KHOÁN
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Bien ban thanh ly hop dong giao khoan.docx
		HUYỆN..................................

UBND XÃ..............................

Mã QHNS: .............................

		Mẫu số: C53-X

(Ban hành kèm theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 của Bộ Tài chính)









BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Số: .................



Căn cứ Quyết định số 	ngày	 tháng	năm	 về việc thành lập Ban thanh lý Hợp đồng giao khoán số:	ngày	tháng	năm......... giữa:

Một bên là:	

Và một bên là:	

1- Ban thanh lý hợp đồng gồm:

Bên A (bên giao khoán)

Ông/Bà:	Chức vụ:	Đại diện cho UBND xã	Bên giao khoán

Ông/Bà:	Chức vụ:	Phụ trách kế toán xã	Bên giao khoán

Bên B (bên nhận khoán)

Ông/Bà:	Chức vụ:	Đại diện cho	Bên nhận khoán

Ông/Bà:	Chức vụ:	Đại diện cho	Bên nhận khoán

2- Nội dung thanh lý:

Nội dung công việc (ghi trong hợp đồng) đã được thực hiện:

Giá trị hợp đồng đã thực hiện:

Bên	đã tạm ứng (thanh toán) cho bên	số tiền là:	đồng (viết bằng chữ)	...............................................................................................................

Số tiền bị phạt do bên	vi phạm hợp đồng: 	đồng (viết bằng chữ) ................................................................................................................................

Số tiền bên còn phải thanh toán cho bên là:	đồng (viết bằng chữ) ................................................................................................................................

3- Kết luận của Ban thanh lý hợp đồng

Biên bản thanh lý hợp đồng này được lập thành ... bản, mỗi bên giữ .... bản, có giá trị như nhau.



		ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN KHOÁN

(Ký, họ tên, đóng dấu)



		Ngày .... tháng .... năm ....

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO KHOÁN



		

		PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

(Ký, họ tên)

		CHỦ TỊCH UBND XÃ

(Ký, họ tên, đóng dấu)
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Thong bao cac khoan thu cua xa.docx
		HUYỆN..................................

UBND XÃ..............................

Mã QHNS: .............................

		Mẫu số: C61-X

(Ban hành kèm theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 của Bộ Tài chính)









CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------



THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU CỦA XÃ

Số: ..................

Kính gửi: Ông/Bà: .....................................

Địa chỉ; (Xóm, thôn, ấp).........................................................



Căn cứ vào:	Ngày	/	/	của: .................................................

..........................................................................................................................................

Ủy ban nhân dân xã xin thông báo cho Ông/Bà:...................................về các khoản thu của xã năm ............. như sau:

		STT

		TÊN CÁC KHOẢN THU

		Căn

cứ

thu

		Mức

thu

		Số

lượng

để

tính

thu

		Số phải thu



		

		

		

		

		

		Tiền

mặt

		Hiện vật, ngày công

		Cộng

tiền



		

		

		

		

		

		

		Số

lượng

		Đơn

giá

		Quy

tiền

		



		A

		B

		C

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7=3+6



		I

		Các khoản còn nợ của năm trước

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		II

		Các khoản thu năm nay

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng cộng số tiền (I + II)

		X

		X

		X

		

		X

		X

		

		







Tổng số tiền thu là (Viết bằng chữ): ..............................................................................

Đề nghị Ông/Bà:	nộp các khoản trên cho UBND xã vào ngày .....................

UBND xã uỷ nhiệm cho Ông/Bà	là	đến thu trực tiếp tại các hộ.

Sau khi nhận được thông báo này, có khoản nào chưa đúng, Ông/Bà phản ánh ngay cho UBND xã để xem xét điều chỉnh kịp thời.



		Ghi chú: Các hộ lưu giữ thông báo này để đối chiếu với các khoản đã nộp



		Ngày ... .tháng .... năm ....

CHỦ TỊCH UBND XÃ

(Ký, họ tên, đóng dấu)
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Giay bao ngay cong lao dong dong gop.docx
		HUYỆN..................................

UBND XÃ..............................

Mã QHNS: .............................

		Mẫu số: C62-X

(Ban hành kèm theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 của Bộ Tài chính)









CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------



[bookmark: bookmark18]GIẤY BÁO NGÀY CÔNG LAO ĐỘNG ĐÓNG GÓP

Số: ........

Kính gửi:.........................................



Tên tôi là:	Chức vụ: 	

Địa chỉ:	

Thực hiện quyết định	của UBND xã	về việc	Tôi xin báo số ngày công lao động đã huy động sử dụng cho	, như sau:

		STT

		Họ và tên

		Địa chỉ

		Số công đã làm

		Ghi chú



		A

		B

		C

		1

		D



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		Cộng

		

		XXX

		







		NGƯỜI KIỂM TRA

(Ký, họ tên)

		Ngày... tháng.... năm...

NGƯỜI BÁO

(Ký, họ tên)





	



Tổng cộng số công đã huy động qui ra tiền để làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách là:	

Số tiền viết bằng chữ:	



		CHỦ TỊCH UBND XÃ

(Ký, họ tên, đóng dấu)

		Ngày... tháng... năm ...

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

(Ký, họ tên)
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Bang ke cac khoan dong gop bang hien vat.docx
		HUYỆN..................................

UBND XÃ..............................

Mã QHNS: .............................

		Mẫu số: C63-X

(Ban hành kèm theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 của Bộ Tài chính)









CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------



[bookmark: bookmark19]BẢNG KÊ CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP BẰNG HIỆN VẬT

Số: .............

Kính gửi: ............................................



Tên tôi là:	 Chức vụ:	

Địa chỉ:	

Báo cáo các khoản đóng góp bằng hiện vật dùng cho	

của	, như sau:

		STT

		Họ và tên

		Địa chỉ

		Tên

hiện vật

		Số

lượng

		Chữ ký

của người đóng góp

		Phần do kế toán ghi



		

		

		

		

		

		

		Đơn giá

		Thành

tiền



		A

		B

		C

		D

		1

		E

		2

		3



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Cộng

		

		

		XXX

		

		

		XXX





Cộng số tiền viết bằng chữ:	



		NGƯỜI KIỂM TRA

(Ký, họ tên

		Ngày... tháng.... năm...

NGƯỜI BÁO

Ký, họ tên











Duyệt giá trị hiện vật ghi thu ngân sách là: ...................................................... đồng.



		CHỦ TỊCH UBND XÃ

(Ký, họ tên)

		Ngày... tháng... năm ...

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

(Ký, họ tên)
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Phieu ket chuyen so lieu ke toan.docx
		[bookmark: bookmark20]
HUYỆN..................................

UBND XÃ..............................

Mã QHNS: .............................

		Mẫu số: C66-X

(Ban hành kèm theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 của Bộ Tài chính)









PHIẾU KẾT CHUYỂN SỐ LIỆU TÀI KHOẢN

Số: ............



Căn cứ vào	

Kết chuyển số	từ bên	của tài khoản vào bên	của tài khoản	

Số tiền:	

Định khoản:

Nợ:	

Có:	



Ngày... tháng.... năm...
PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

(Ký, họ tên)
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Giay de nghi Kho bac Nha nuoc chuyen so ket du ngan sach xa.docx
		
HUYỆN..................................

UBND XÃ..............................

Mã QHNS: .............................

		Mẫu số: C65-X

(Ban hành kèm theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 của Bộ Tài chính)









CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------



GIẤY ĐỀ NGHỊ KBNN CHUYỂN SỐ KẾT DƯ NGÂN SÁCH XÃ

Năm: .................



Kính gửi: Kho bạc Nhà nước quận, huyện..........



Căn cứ vào Nghị quyết số	ngày	 của HĐND xã	 về việc phê chuẩn

quyết toán ngân sách năm	

- Tổng thu ngân sách xã năm	là	

- Tổng chi ngân sách xã năm	là	

- Số kết dư ngân sách xã năm	là	

UBND xã 	 đề nghị KBNN	 kết chuyển số kết dư ngân sách xã năm	vào số thu ngân sách năm	

Số tiền:	

Viết bằng chữ :	



		PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

(Ký, họ tên)

		Ngày	tháng	năm

CHỦ TỊCH UBND XÃ

(Ký, họ tên, đóng dấu)











Xác nhận của KBNN...



		KẾ TOÁN

(Ký, họ tên)

		KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

		GIÁM ĐỐC KBNN

(Ký, họ tên, đóng dấu)





[bookmark: _GoBack]


image1.emf
Ban Tong hop  chung tu ke toan cung loai.docx


Ban Tong hop chung tu ke toan cung loai.docx
		HUYỆN..................................

UBND XÃ..............................

Mã QHNS: .............................

		Mẫu số: C01-X

(Ban hành kèm theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 của Bộ Tài chính)









[bookmark: bookmark12]BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN CÙNG LOẠI

Ngày.... tháng ..... năm ........                Số: .....................

Loại chứng từ: ..................................

Nội dung: .........................................

Định khoản: Nợ: .....................

Có: .....................

		STT

		Chứng từ

		Nội dung chứng từ

		



		

		Số

		Ngày

		

		Số tiền



		A

		B

		C

		D

		1



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		Cộng

		







		NGƯỜI LẬP

(Ký, họ tên)

		KẾ TOÁN

(Ký, họ tên)













Ghi chú: Tổng hợp những chứng từ cùng loại, có cùng nội dung để ghi vào Nhật ký - Sổ Cái theo quan hệ 1 Nợ đối ứng với 1 Có.
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Bang thanh toan tien luong phu cap.docx
		HUYỆN..................................

UBND XÃ..............................

Mã QHNS: .............................

		Mẫu số: C02-X

(Ban hành kèm theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 của Bộ Tài chính)









BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP

Tháng....... năm ..........

Số: .....................

Nợ:	

Có:	

		STT

		Họ và tên

		Mã số ngạch lương

		Hệ số lương

		Hệ số phụ

cấp

		Cộng hệ số

		Mức lương

		Các khoản phụ cấp khác

		Tổng

lương

được

hưởng

		BHXH

trả

thay

lương

		Các khoản phải khấu trừ

		Số còn được lĩnh

		Ký

nhận

tiền



		

		

		

		

		

		

		

		Hệ số

		Số tiền

		

		

		......

		.......

		Cộng

		

		



		A

		B

		C

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		D



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Cộng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		







Tổng số tiền (viết bằng chữ): ...........................................................................................................................................................................................................

		NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)



		PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

(Ký, họ tên)



		Ngày... tháng... năm...

CHỦ TỊCH UBND XÃ

(Ký, họ tên, đóng dấu)
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Bang thanh toan phu cap.docx
		[bookmark: bookmark13]HUYỆN..................................

UBND XÃ..............................

Mã QHNS: .............................

		Mẫu số: C05-X

(Ban hành kèm theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 của Bộ Tài chính)









BẢNG THANH TOÁN PHỤ CẤP

Tháng....... năm ..........

Số: .....................

Nợ:	

Có: 	

		STT

		Họ và tên

		Chức vụ

		Địa chỉ cơ quan làm việc

		Mức

lương

đang

hưởng

		Tỷ lệ

(%) hưởng phụ cấp

		Số tiền phụ cấp được hưởng

		Ký

nhận



		A

		B

		C

		D

		1

		2

		3

		E



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Cộng

		X

		X

		X

		X

		

		X





Tổng số tiền (viết bằng chữ):......................................................................................................

(Thanh toán phụ cấp cho các khoản phụ cấp chưa tính trong bảng thanh toán tiền lương như phụ cấp cho các cán bộ kiêm nhiệm...)



		NGƯỜI LẬP

(Ký, họ tên)

		PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

(Ký, họ tên)

		Ngày... tháng... năm...

CHỦ TỊCH UBND XÃ

(Ký, họ tên, đóng dấu)








